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Đọc chữ Kirin
Cả 33 chữ cái, xếp theo mức độ chúng sẽ gây rắc rối cho bạn.

Năm chữ bạn đã biết
Trông giống chữ tiếng Anh và đọc cũng gần giống.

А а
a – ba

К к
k – kem

М м
m – mẹ

О о
o – cò

Т т
t – táo

Năm chữ trông quen nhưng đọc khác
Đây là những chữ đánh lừa tất cả mọi người. Rất đáng để ý kỹ.

С с
s – sông

Р р
r – rung

Н н
n – na

У у
u – tu

Е е
ie – kia

Hình mới, âm đơn giản

П п
p – pin

Б б
b – bàn

Г г
g – gà

Д д
d – da

И и
i – thi

Л л
l – lá

Ф ф
ph – phở

В в
v – vàng

Х х
kh – khách

З з
z – như “d”

Э э
e – xe

Й й
i ngắn – như 

“y” trong “hay”

Ы ы
ư – tư

Những âm phải viết bằng hai chữ

Ж ж
zh – như “tr” trong 

“trà”

Ц ц
ts – t + x

Ч ч
ch – như “ch” trong 

“chào”

Ш ш
sh – uốn lưỡi hơn “s”

Щ щ
shch – mềm và dài

Năm chữ cuối

Я я
ia – như “ia” trong 

“kia”

Ю ю
iu – như “iu” trong 

“xíu”

Ё ё
iô – luôn được nhấn

Ь ь
dấu mềm – không có 

âm

Ъ ъ
dấu cứng – không có 

âm
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Những từ bạn đã đọc được ngay
Tiếng Nga vay mượn tiếng Anh khá nhiều. Hãy đánh vần những từ này.

СТОП
dừng

ПАРК
công viên

БАНК
ngân hàng

СУП
súp

ТАКСИ́
taxi

МЕТРО́
tàu điện ngầm

ЛИФТ
thang máy

А́ДРЕС
địa chỉ

ТЕЛЕФО́Н
điện thoại

ПА́СПОРТ
hộ chiếu

ИНТЕРНЕ́Т
internet

ПРОБЛЕ́МА
vấn đề

АВТО́БУС
xe buýt

ШОКОЛА́Д
sô-cô-la

СТАДИО́Н
sân vận động

ЖУРНА́Л
tạp chí

Từ thường ngày không phải từ vay mượn
Mỗi từ chỉ có một âm tiết được nhấn, nên đọc đúng như viết.

ДОМ
nhà

СЫР
phô mai

МОСТ
cầu

ХЛЕБ
bánh mì

ЁЖ
nhím

ЮГ
phía nam

ЧАЙ
trà

КОТ
mèo

Hai điều khiến người mới học vấp
Điều xảy ra Vì sao Ví dụ

Chữ о không nhấn 
đọc như “a”

Chỉ nguyên âm được nhấn mới phát âm 
trọn vẹn; các âm còn lại bị lược giảm.

молоко́ – “ma-la-KO”

Phụ âm cuối bị cứng 
lại

б в г д ж з chuyển thành p f k t sh s ở 
cuối từ.

хлеб – “khlep”; ёж – “yosh”

Trọng âm không được đánh dấu trong tiếng Nga thực tế
Giáo trình thêm dấu nhấn (молоко́) để chỉ âm tiết nào gánh trọng lượng. Bạn sẽ không thấy nó trên 
thực đơn hay biển đường – nhưng ё luôn được nhấn, nên nó báo miễn phí cho bạn.

ReadMir · Đọc chữ Kirin readmir.com  ·  2/2


